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TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh tác dụng phụ của vật liệu tẩy trắng răng NUPROGoldTM 10% với thời gian mang khay trong ngày khác nhau: mang qua đêm (7 giờ) và mang thời gian ngắn trong ngày (2 giờ). Thực hiện nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên 20 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân được làm cho 2 khay tẩy trắng có cửa sổ bên phải hoặc bên trái. Bệnh nhân mang 1 khay để tẩy trắng các răng bên phải vào ban đêm và mang khay còn lại để tẩy trắng các răng bên trái vào ban ngày hoặc ngược lại. Ghi nhận các tác dụng phụ (nhạy cảm răng, kích thích nướu) vào các ngày 0, 2, 7, 14 hai bên hàm. Kết quả cho thấy 52,6% bệnh nhân có nhạy cảm răng; 32,6% có kích thích nướu. Kết luận: Tác dụng phụ thường gặp nhất là nhạy cảm răng, kế đến là kích thích nướu. Hầu hết các tác dụng phụ xuất hiện trong tuần đầu điều trị, thường nhẹ và biến mất sau vài ngày. Không có sự khác biệt có ý nghĩa về tác dụng phụ giữa hai bên mang khay thời gian ngắn vào ban ngày 2 giờ và thời gian dài vào ban đêm 7 giờ (p>0,05).
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SUMMARY

CLINICAL TRIAL COMPARING THE SIDE EFFECT OF NUPROGOLDTM 10% ON DIFFERENT TRAY-APPLIED TIME

The aim of this study is to compare the side effect of NUPROGoldTM 10% on different tray-applied time: the shortened time in the day (2 hours) and the extended time overnight (7 hours). Clinical study was carried out on 20 patients; two bleaching trays with windows on right side or left side were made for each patient. One tray was used overnight 7 hours for right side and the other was used 2 hours in the day for left side and vice versa. Side effect (tooth sensitivity, gingival irritation) were recorded on the days of 0, 2nd, 7th, 14th on right side and left side. The results show that tooth sensitivity and gingival irritation were reported by 52.6% and 32.6% of the patients, respectively. In conclusions: The side effect often occurred tooth sensitivity, gingival irritation, in sequence. Most of side effect appeared the first week of treatment, not severse often, disappeared in several days after. There were no statistically significant differences the side effect between two side wearing bleaching tray with the shortened time in the day 2 hours and the extended time overnight 7 hours (p>0.05).
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